ĐỀ 1

	         UBND HUYỆN CỦ CHI

TRƯỜNG THCS PHÚ HÒA ĐÔNG
	           MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII

                           NĂM HỌC: 2019- 2020
                            Môn : SỬ 7
Thời gian : 45 phút




	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa Lam Sơn

	Nguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn
Số câu: 

Số điểm: 1,25đ
	Ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa Lam Sơn
Số câu: 

Số điểm: 0,75đ
	 Đường lối đánh giặc đúng đắn của bộ chỉ huy khởi nghĩa Lam Sơn.

Số câu: 

Số điểm: 1đ
	
	Số câu: 1

3đ=30%

	2. Pháp luật thời Lê


	Tên bộ luật. 

Nội dung chính của bộ luật Hồng Đức.

Số điểm: 2đ
	
	So sánh sự khác nhau giữa bộ luật thời Trần và bộ luật thời Lê.

Số điểm: 0,5đ
	
	Số câu: 1

2,5đ=25%

	3. Lịch sử địa phương

	Những thay đổi của vùng đất Sài Gòn sau 1 thế kỉ khai khẩn.

Số điểm: 1đ
	
	
	
	Số câu: 1

1đ=10%

	4. Sự phát triển văn hóa dân tộc từ cuối TK XVIII - nửa đầu TK XIX.
	
	Các thành tựu tiêu biểu nước ta từ cuối TK XVIII - nửa đầu TK XIX
Số điểm: 3,5đ
	
	
	Số câu: 1

3,5đ=35%

	Tổng cộng:
	Số điểm: 4,25
	Số điểm: 4,25
	Số điểm: 1,5
	
	Số câu: 4

Số điểm10
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Câu 1: 3đ
Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa Lam Sơn. Hãy dẫn chứng một đường lối đánh giặc đúng đắn của bộ chỉ huy khởi nghĩa Lam Sơn. 

Câu 2: 2,5đ
Nêu tên và nội dung chính của bộ luật thời Lê sơ. Vì sao nói bộ luật này tiến bộ hơn? 

Câu 3: 1đ

Vùng đất Sài Gòn sau 1 thế kỉ khai khẩn có những thay đổi nào?

Câu 4: 3,5đ

 Hãy hoàn thành bảng các thành tựu tiêu biểu nước ta từ cuối TK XVIII - nửa đầu TK XIX về giáo dục, khoa học, kĩ thuật. (3,5đ)

Hết

	         UBND HUYỆN CỦ CHI

TRƯỜNG THCS PHÚ HÒA ĐÔNG
	           ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HKII
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                            Môn : SỬ 7
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Câu 1.  Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa Lam Sơn: 3đ

* Nguyên nhân thắng lợi:

- Nhờ được nhân dân khắp nơi ủng hộ và đòan kết đánh giặc. (0,5đ).
- Nhờ đường lối chiến lược chiến thuật của bộ chỉ huy khởi nghĩa đứng đầu là Lê Lợi, Nguyễn  Trãi đúng đắn.(0,5đ).
- Nghĩa quân có tinh thần hy sinh, chiến đấu anh dũng.(0,25đ).
* Ý nghĩa lịch sử:

- Kết thúc 20 năm đô hộ của nhà Minh (0,25đ).
- Mở ra thời kì phát triển mới cho đất nước - Thời Lê Sơ. (0,5đ).
* Nêu đúng một đường lối đánh giặc đúng đắn của bộ chỉ huy khởi nghĩa Lam Sơn.(1đ).
Câu 2: Nội dung chính của bộ luật thời Lê sơ:  (2,5đ)
* Vua Lê Thánh Tông ban hành luật Hồng Đức (Quốc triều hình luật) (0,5đ).
 * Nội dung chính: 

- Bảo vệ quyền lợi vua, hòang tộc, giai cấp thống trị. (0,5đ).

- Bảo vệ chủ quyền quốc gia. (0,25đ).

- Phát huy văn hóa dân tộc, phát triển kinh tế. (0,5đ).

- Bảo vệ một số quyền lợi cho phụ nữ...(0,25đ).

* Điểm tiến bộ hơn của luật Hồng Đức: Đưa ra một số điều luật bảo vệ quyền lợi phụ nữ, giảm nô tỳ...(0,5đ)
Câu 3: Những thay đổi của vùng đất Sài Gòn sau gần 1 thế kỉ khai khẩn: (1đ)

- Dân cư tăng nhanh, làng xóm được hình thành thêm, nhà cửa mọc lên san sát.(0,25đ).
- Nghề nông là chính, ngòai trồng lúa ra còn trồng các lọai hoa màu khác. Ruộng đồng trù phú, vườn tược xanh tươi.(0,25đ).
- Làm một số nghề thủ công.(0,25đ).
- Buôn bán tấp nập ở ven sông, ngòai ra còn buôn bán với nước ngoài.(0,25đ).
Câu 4: Các thành tựu văn hóa tiêu biểu nước ta từ cuối TK XVIII - nửa đầu TK XIX: 3,5đ
	Các lĩnh vực
	Những thành tựu tiêu biểu

	    Giáo dục và thi cử
	-  Thời Tây Sơn: Chấn chỉnh lại việc giáo dục và thi cử, mở trường công đến tận xã, đưa chữ nôm vào thi cử. (0,5đ).

 - Thời Nguyễn:  Quốc Tử Giám đặt ở Huế, lập “Tứ dịch quán” để dạy tiếng nước ngòai. (0,5đ)

	      Sử học, địa lí, y học
	- Nhiều bộ sử học nổi tiếng: Đại Việt sử kí tiền biên, Đại Nam thực lục...(0,5đ)

- Xuất hiện một số tác phẩm và tác giả nổi tiếng như Trịnh Hòai Đức, Lê Quang Định...(0,5đ)

- Nổi danh thầy thuốc  Lê Hữu Trác (Hải Thương Lãn Ông), sách y học có giá trị cao (Hải thượng y tông tâm lĩnh)...(0,5đ)

	Kĩ thuật
	Kĩ thuật làm đồng hồ, kính thiên lí, máy xẻ gỗ chạy bằng sức nước, tàu thủy chạy bằng máy hơi nước.(1đ)


Hết
ĐỀ 2

	         UBND HUYỆN CỦ CHI

TRƯỜNG THCS PHÚ HÒA ĐÔNG
	ĐỀ KIỂM TRA HKII

  NĂM HỌC: 2019- 2020
   Môn : SỬ 7

   Thời gian : 45 phút




THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ:

	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê.


	
	Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê.

Số câu: 

Số điểm: 2,5đ
	Nét hoàn thiện hơn của  bộ máy nhà nước thời Lê.

Số câu: 

Số điểm: 0,5đ
	
	Số câu: 1

30đ=30%

	Nông nghiệp thời Lê sơ.
	Những biện pháp để phát triển nông nghiệp.

Số điểm: 1,75đ
	
	Nguyên nhân nền nông nghiệp thời Lê phát triển.

Số điểm: 0,75đ
	
	Số câu: 1

2,5đ=25%

	3. Lịch sử địa phương

	Quá trình sáp nhâp vùng đất Sài Gòn vào lãnh thổ Đại Việt:

Số điểm: 1đ
	
	
	
	Số câu: 1

1đ=10%

	4. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn. 

	Nguyên nhân thắng lợi của phong trào Tây Sơn. 

Số điểm: 1,5đ
	 Ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn. 
Số điểm: 1đ


	Đường lối đúng đắn trong chỉ đạo đánh quân Thanh của bộ chỉ huy phong trào Tây Sơn. 
Số điểm: 1đ


	
	Số câu: 1

3,5đ=35%

	Tổng cộng:
	Số điểm: 4,25
	Số điểm: 3,5
	Số điểm: 2,25
	
	Sốcâu: 4

Số điểm10
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Câu 1: (3đ)

Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê sơ được thể hiện như thế nào? Biểu hiện nào cho thấy tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê hoàn thiện hơn? 

Câu 2: (2,5đ
 Nhà Lê đưa ra những biện pháp nào để phát triển nông nghiệp? Vì sao nền nông nghiệp thời Lê phát triển? 

Câu 3:  (1đ)
 Chúa Nguyễn tiến hành  sáp nhâp vùng đất Sài Gòn vào lãnh thổ Đại Việt như thế nào?

Câu 4: (3,5đ)
 Nêu nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn. Hãy dẫn chứng một đường lối đúng đắn trong chỉ đạo đánh quân Thanh của bộ chỉ huy phong trào Tây Sơn. 

Hết
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Câu 1. Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê sơ: (3đ)

a. Cấp trung ương:

- Đứng đầu triều đình là vua, trực tiếp nắm mọi quyền hành. (0,25đ).

- Giúp vua bàn việc nước có các quan đại thần. (0,25đ).

- Được tăng cường thêm 6 bộ: Lại, hộ, lễ, binh, hình, công và một số cơ quan chuyên môn: Hàn lâm viện, Quốc sử viện, Ngự sử đài. (1đ).

b.Cấp địa phương:

- Cả nước được chia 13 đạo thừa tuyên, đứng đầu mỗi đạo là 3 ti. (0,5đ).
- Dưới đạo là phủ, châu, huyện, xã. (0,5đ).

* Tổ chức bộ máy nhà nước được tăng cường thêm các chức quan, cơ quan chuyên môn, đơn vị hành chính được chia nhỏ hơn... (0,5đ)

Câu 2: Các biện pháp phát triển nông nghiệp thời Lê sơ: (2,5đ)

* Nhà Lê đưa ra một số biện pháp để phục hồi nông nghiệp:

- Cho 25 vạn lính và kêu gọi dân phiêu tán về quê làm ruộng, cấm điều động dân phu trong mùa gặt hái. (0,5đ)

- Định lại phép quân điền, chia ruộng đất cho nông dân.(0,5đ)
- Cấm giết trâu bò bừa bãi.(0,25đ)
- Đặt ra các chức quan chuyên coi nông nghiệp.(0,25đ)

- Đào sông, đắp đê… để bảo vệ mùa màng.(0,25đ)
* Nguyên nhân nông nghiệp phát triển: 

Chính quyền quan tâm đưa ra nhiều chính sách hợp lý, khuyến khích nông dân cày cấy. Nông dân cần cù lao động, Hòa bình nên có điều kiện sản xuất. (0.75đ)

Câu 3: Quá trình sáp nhâp vùng đất Sài Gòn vào lãnh thổ Đại Việt: (1đ).
-  Khi cư dân Nam Bộ đông đúc, trồng trọt cày cấy đạt thành quả, năm 1623, chúa Nguyễn tìm cách thương lượng vua Chân Lạp cho lập sở thuế ở vùng đất này . (0,25đ).

- Năm 1679, chúa Nguyễn cho lập đồn dinh ở Sài Gòn, đặt các chức quan để cai quản.(0,25đ).
- Sau khi Nguyễn Hữu Cảnh lập phủ Gia Định (năm 1698), chúa Nguyễn cử quan lại đến cai quản.(0,25đ).

Vùng đất Sài Gòn trở thành 1 đơn vị hành chính của nước ta.(0,25đ).
Câu 4: Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn: (3,5đ)

* Ý nghĩa lịch sử: 

- Lật đổ các tập đòan phong kiến Nguyễn – Trịnh – Lê, xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia.(0,75đ).
- Đánh tan quân xâm lược Xiêm – Thanh, giữ vững nền độc lập tổ quốc, đập tan tham vọng xâm lược nước ta của phong kiến phương Bắc.(0,75đ).
* Nguyên nhân thắng lợi:

- Nhân dân có ý chí chống áp bức và tinh thần yêu nước ủng hộ tích cực.(0,5đ).
- Quân Tây Sơn chiến đấu anh dũng.(0,25đ).
- Bộ chỉ huy khởi nghĩa đứng đầu là vua Quang Trung chỉ đạo tài trí.(0,25đ).
* Nêu đúng một đường lối đúng đắn trong đánh quân Thanh của bộ chỉ huy phong trào Tây Sơn. (1đ)

Hết

